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DANH SÁCH 

CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LẠC LONG KHOÁ XXII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

Đơn vị bầu cử số: 5, thôn Xuân Cầu 

 

Stt Họ và tên(1) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
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tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Dương Thị Qui 5/10/1967 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Thăng Long, 
thị xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

Thôn Xuân Cầu, 

xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương  

7/10         Trồng trọt 

Thôn Xuân Cầu, xã 

Lạc Long, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương  

    

  

2 Lê Thị Quyên 1/7/1972 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

Thôn Xuân Cầu, 

xã Lạc Long, thị 
xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

9/12         Trồng trọt 

Thôn Xuân Cầu, xã 

Lạc Long, thị xã 
Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương  

19/5/1997   

  

3 Nguyễn Văn Tải 6/4/1984 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

Thôn Xuân Cầu, 

xã Lạc Long, thị 
xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

12/12         Trồng trọt 

Thôn Xuân Cầu, xã 

Lạc Long, thị xã 
Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương  

2/9/2019   

  

4 Nguyễn Thị Thân 5/8/1980 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường Nam 

Khê, thành phố 
Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thôn Xuân Cầu, 

xã Lạc Long, thị 
xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

12/12 

Đại học, 

CN Môi 

trường 

  Tr.cấp 
Tiếng 
Anh B 

Chủ tịch Hội 
LHPN  

Hội LHPN xã Lạc 

Long, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải 

Dương  

20/9/2010 

Xã Lạc Long, 

nhiệm kỳ: 

2016-2021 
  

5 Nguyễn Đức Thuần 14/5/1960 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

Thôn Xuân Cầu, 
xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

9/10     Sơ cấp   
Bí thư chi bộ, 

trưởng thôn 

Thôn Xuân Cầu, xã 
Lạc Long, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương  

10/11/2001 

Xã Lạc Long, 
nhiệm kỳ: 

2004-2011; 

2011-2016   

6 Nguyễn Văn Tin 7/3/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương  

Thôn Xuân Cầu, 
xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

12/12 

Đại học, 
Kinh tế 

nông 

nghiệp 

  Tr.cấp 
Tiếng 

Anh  

Chủ tịch 

UBND  

UBND xã Lạc 
Long, thị xã Kinh 

Môn, tỉnh Hải 

Dương  

15/10/1995 

Xã Lạc Long, 
nhiệm kỳ: 

2011-2016; 

2016-2021   

7 Lê Văn Tưởng 21/6/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 
tỉnh Hải Dương  

Thôn Xuân Cầu, 
xã Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương  

12/12         
Trưởng ban 

CTMT thôn 

Thôn Xuân Cầu, xã 
Lạc Long, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương  

10/3/2015   

  
 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lạc Long trong danh sách này là: 07 người  

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lạc Long được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 đại biểu 

 

 

* Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C… 

Lập tại Lạc Long, ngày 26 tháng 4  năm 2021 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Nguyễn Văn Quang 
 


